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TUẦN 10. TIẾT 39, 40 : ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực 

a. Năng lực đặc thù

- . HS biết vận dụng hiểu biết, trải nghiệm, kỹ năng được học trong bài 1: Bầu trời tuổi thơ ( với các văn bản Bầy chim chìa vôi, Đi lấy mật), bài 2: Khúc nhạc tâm hồn ( với các văn bản Đồng dao mùa xuân, Gặp lá cơm nếp) để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong tiết ôn tập.

  - Sử dụng thành thạo các kiến thức về Tiếng Việt: dùng cụm  từ để mở rộng thành phần chính và mở rộng trạng ngữ trong câu, Các biện pháp tu từ, nghĩa của từ.

-  Thực hành : tóm tắt văn bản theo yêu cầu,trình bày ý kiến về một vấn đề của đời sống  trên cơ sở tôn trọng  các ý kiến khác biệt.

b. Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt: biết sử dụng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt ý tưởng cá nhân một cách tự tin trong từng bối cảnh và đối tượng; thể hiện được thái độ biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

- Năng lực sáng tạo: -biết nói giảm nói tránh trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể

.Năng lực giải quyết vấn đề: thu thập và phân tích  ngữ liệu, chọn phương án tối ưu và biện giải về sự chọn lựa. 
2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực đọc , học ,làm bài tập.

- Trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học được giao

- Trung thực: Tự giác và báo cáo trung thực việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân, đảm bảo mỗi sản phẩm học tập đều do bản thân hs thực hiện, không sao chép hay cop py bài bạn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học

- SGK, SGV

- Máy tính, ti vi

- Giấy A0 hoặc bảng phụ

- Phiếu hoc tập

2. Học liệu

- Tri thức ngữ văn, tài liệu, hình ảnh, video liên quan nội dung bài học

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Dự kiến sản phẩm

	*Hoạt động 1: Khởi động
-GV tổ chức trò chơi “Xem tranh đoán tên văn bản”

-Luật chơi: GV chiếu lần lượt các bức tranh liên quan đến các văn bản đã học. Học sinh quan sát và đọc đúng tên từng văn bản. Từ khoá cuối cùng của các bức tranh chính là chủ đề bài học.

-HS trả lời cá nhân

-GV nhận xét, khen và biểu dương các HS phát biểu

-GV giới thiệu nội dung ôn tập
	

	*Hoạt động 2: Củng cố kiến thức đã học 
2.1: Ôn tập - củng cố kiến thức về văn bản

- GV kiểm tra phần giao nhiệm vụ của tiết trước: Hoàn thành bảng thống kê các văn bản theo mẫu: 3 nhóm- 3 chủ đề )

- Hình thức thực hiện: GV phát phiếu học tập cho học sinh chuẩn bị ở nhà theo nhóm ra giấy khổ A0.

-HS báo cáo kết quả của nhóm trên lớp.

+HS đại diện từng nhóm lên trình bày

+HS nhóm khác nhận xét, bổ sung

-GV chốt KT và chiếu trên máy ND ôn tập để HS đối chiếu và hoàn thiện.
	I. Ôn tập - Củng cố kiến thức.

1. Lập bảng thống kê theo mẫu các văn bản đã học.

( Bảng thống kê kèm theo)




Bảng thống kê theo mẫu các văn bản 

	Bài
	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Đặc điểm nổi bật

	
	
	
	
	Nội dung
	Nghệ thuật

	1. Bầu trời tuổi thơ

	Bầy chim chìa vôi

	Nguyễn Quang Thiều

	Truyện ngắn

	Thông qua cuộc trò chuyện của hai anh em Mên và Mon, ta thấy được tuổi thơ và tình cảm mà hai anh em dành cho chim chìa vôi.
	- Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc
- Hình ảnh sinh động, gợi cảm


	
	Đi lấy mật
	Đoàn Giỏi
	Tiểu thuyết
	Đoạn trích kể lại một lần An theo tía nuôi và Cò đi lấy mật ong trong rừng U Minh. Lúc này, An đã có nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo nơi núi rừng Nam Bộ.
	- Lối miêu tả vừa hiện thực vừa trữ tình

- Ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương

	
	Ngàn sao làm việc
	Võ Quảng
	Thơ 5 chữ
	Ngàn sao làm việc vẽ nên bầu trời đẹp lộng lẫy về đêm là do sông Ngân Hà biết cháy giữa trời lồng lộng, sao Thần Nông biết tỏa rộng chiếc vó lọng vàng, sao Hôm như một ngọn đuốc soi cá, nhóm Đại Hùng tinh biết buông gầu tát nước. Ngàn sao cùng làm việc, cùng chung sức đã làm nên vẻ đẹp huyền diệu của trời đêm. Lao động và biết đoàn kết, yêu thương đã làm cho vạn vật trở nên đẹp đẽ, đáng yêu.
	- Thơ 5 chữ 

- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ so sánh, liệt kê, nhân hóa,…

- Ngôn ngữ thơ gần gũi, sinh động



	2. Khúc nhạc tâm hồn

	Đồng dao mùa xuân

	Nguyễn Khoa Điềm

	Thơ bốn chữ

	Bài thơ là tình cảm trân trọng của tác giả dành cho người lính và cuộc đời người lính.

	- Thể thơ chan chữ với cách gieo vần, ngắt nhịp hợp lí
- Hình ảnh thơ sinh động, gợi cảm

	
	Gặp lá cơm nếp
	Thanh Thảo
	Thơ 5 chữ
	 Bài thơ là tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước. Đó là tình cảm thiêng liêng của người con dành cho cội nguồn, cho dân tộc, cho người mẹ kính yêu đã sinh ra và yêu thương mình. Bài thơ đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng độc giả.
	- Hình ảnh thơ giàu giá trị biểu cảm

- Cách gieo vần liền đặc sắc

- Nhịp thơ 2/3, 1/4. 3/2 linh hoạt theo từng câu

	
	Trở gió
	Nguyễn Ngọc Tư
	Tạp văn
	Qua đoạn trích Trở gió, tác giả Nguyễn Ngọc Tư đã tạo nên một hình dung trọn vẹn về những cơn gió chướng. Mùa gió chướng về không chỉ là sự thay đổi thời tiết, báo hiệu một năm cũ sắp qua, mà còn gợi trong tâm trạng của con người những cảm xúc ngóng chờ, vội vã ngổn ngang. Dẫu vậy, hai từ “gió chướng” vẫn gắn liền với nỗi nhớ và những kỉ niệm về gia đình và quê hương vô cùng đẹp đẽ, không thể nào quên.
	- Ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm

- Sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, nhân hóa

- Nhiều từ ngữ địa phương, mang đậm phong cách Nam Bộ.




	Hoạt động của GV
	Dự kiến sản phẩm

	2.2: Ôn tập - củng cố kiến thức về thực hành TV

-GV kiểm tra phần chuẩn bị ở nhà của HS: Vẽ sơ đồ tư duy  kiến thức đã học về nội dung thực hành tiếng Việt

-GV gọi HS lên trình bày: nhìn vào sơ đồ để khái quát nội dung từng phần kiến thức đã học.

+ Mở rộng TN bằng cụm từ: Trạng ngữ trong câu có thể là từ hoặc cụm từ, nhờ mở rộng bằng cụm từ, trạng ngữ cung cấp thông tin cụ thể hơn về không gian, thời gian,... diễn ra sự việc trong câu.

- Ví dụ: Buổi sáng mùa xuân, cả khu vườn thơm ngát hương hoa bưởi, hoa cam, hoa chanh và hoa bạc hà, thật mát lành.
 + Mở rộng TP chính của câu bằng cụm từ: Các thành phần chính trong câu thường được mở rộng bằng các cụm từ. Việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ giúp cho nghĩa của câu trở nên chi tiết, rõ ràng.
- Ví dụ: Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta // tinh thần / rất hăng hái.

+ Từ láy là cấu tạo đặc biệt của từ phức, được tạo thành bởi hai tiếng trở lên, trong đó phối hợp những tiếng có âm đầu hoặc vần hoặc cả âm đầu và vần. Từ láy có thể chỉ có một tiếng có nghĩa hoặc không tiếng nào có nghĩa khi đứng một mình. 
- Ví dụ: Khổ thơ đầu bài thơ Lượm.
+ Biện pháp tu từ là cách sử dụng ngôn ngữ theo một cách đặc biệt ở một đơn vị ngôn ngữ (về từ, câu, văn bản) trong một ngữ cảnh nhất định nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt và tạo ấn tượng với người người đọcc về một hình ảnh, một cảm xúc, một câu chuyện trong tác phẩm.
Ví dụ: Bài ca dao Cày đồng
+ Nghĩa của từ: Nghĩa của từ là nội dung (sự việc, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị
- Ví dụ: Cây
+ Hình thức: là từ đơn, chỉ có một tiếng
+ Nội dung: Chỉ một loài thực vật
+ Số từ: Số từ là những từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật trong hiện thực khách quan.
- Ví dụ:        Một canh, hai canh, lại ba canh

                          Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành

                          Canh bốn canh năm vừa chợp mắt

                          Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh
2.3. Ôn tập kiểu bài viết.
- Em hãy nhắc lại yêu cầu đối với dạng bài viết đoạn văn, bài văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ ?

+HS trình bày cá nhân. 

+GV chốt KT: 

-Trước khi viết đoạn văn, bài văn em cần phải làm gì ?

- Lựa chọn bài thơ

- Tìm ý

- Lập dàn ý

- Muốn tìm ý cho bài văn, đoạn văn, em cần thực hiện các thao tác nào ?

+HS trình bày cá nhân. 

+GV chốt KT: 

- Dàn ý bài văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ gồm mấy phần ? Nhắc lại nhiệm vụ từng phần ?

+HS trình bày cá nhân. 

+GV chốt KT: 


	2. Ôn tập, củng cố kiến thức về tiếng Việt.
- Mở rộng TN bằng cụm từ, mở rộng TP chính của câu bằng cụm từ
- Từ láy
- Biện pháp tu từ

- Nghĩa của từ
- Số từ
3. Ôn tập kiểu bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

Thực hành viết theo các bước:
B1. Trước khi viết

a. Lựa chọn bài thơ

Có thể chọn bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ viết về tình cảm gia đình, tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước…

b. Tìm ý: thực hiện các thao tác sau đây để tìm ý:

- Đọc bài thơ nhiều lần để có được cảm nhận chung về bài thơ.

- Nêu cảm xúc về nét đặc sắc của bài thơ trên các phương diện: chủ đề, cảm xúc của nhà thơ, thể thơ, vần, nhịp…

- Ghi lại cảm xúc chung của em về bài thơ.

c. Lập dàn ý
- Mở bài: Giới thiệu tác giả và bài thơ, nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.

-Thân bài: Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

- Kết đoạn: Khái quát cảm xúc về bài thơ

B2. Viết bài
Dựa vào dàn ý đã lập hãy viết một bài văn hoàn chỉnh.

B3. Chỉnh sửa bài viết

	*Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng
Học sinh làm một bài kiểm tra hoàn chỉnh với các kiến thức về văn bản, tiếng việt và viết một bài tập làm văn
	II. Luyện tập, vận dụng



	Chuyển giao nhiệm vụ
	Yêu cầu học sinh làm đề bài sau:

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
“Quê hương là vòng tay ấm

Con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê hương là đêm trăng tỏ 

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

......

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người người”

(Trích bài thơ “Quê hương” - Đỗ Trung Quân)

Câu 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?

Câu 2: (0,5 điểm) Xác định nội dung của đoạn thơ?

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ?

Câu 4: (1,0 điểm) Qua đoạn thơ tác giả muốn gửi tới người đọc thông điệp gì?

PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (7.0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn thơ phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về tình yêu quê hương của mỗi người.
Câu 2: (5,0 điểm)  Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ mà em yêu thích. 

	Thực hiện nhiệm vụ
	-  HS hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu.

-  GV quan sát, hỗ trợ. 

	Trình bày sản phẩm

	- HS trình bày cá nhân.
- GV nghe, quan sát HS trình bày ( miệng hoặc trên bảng) 

- Dự kiến sản phẩm:
I. Đọc- hiểu:

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.

Câu 2: Đoạn thơ đã thể hiện được tình cảm yêu thương, gắn bó tha thiết, sâu sắc của nhà thơ với quê hương yêu dấu.

Câu 3: Các biện pháp tu từ:

+ Điệp ngữ “quê hương” được lặp lại 4 lần. 

+ So sánh: Quê hương là vòng tay ấm, là đêm trăng tỏ, như là chỉ một mẹ thôi. 

- Tác dụng: nhấn mạnh tình yêu tha thiết, sự gắn bó sâu nặng với quê hương của tác giả. Đồng thời đã làm nổi bật hình ảnh quê hương thật bình dị, mộc mạc nhưng cũng thật ấm áp, gần gũi, thân thương, máu thịt, thắm thiết.

Câu 4:

- Trình bày thành một đoạn văn (từ 5-7 câu)

- Học sinh xác định thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân.

+ Vai trò của quê hương.

+ Giáo dục tình yêu quê hương.

II. Tạo lập văn bản
Câu 1:
- Yêu cầu cụ thể:

Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: Học sinh có thể viết đoạn văn theo định hướng sau:

+ Tình yêu quê hương:

+ Là tình cảm tự nhiên mang giá trị, thuần khiết trong tâm hồn mỗi con người. Quê hương chính là nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó, nuôi dưỡng sự sống, đặc biệt là đời sống tâm hồn của mỗi người.

+ Quê hương là bến đỗ bình yên, là điểm tựa tinh thần của con người trong cuộc sống. Dù đi đâu, ở đâu hãy luôn nhớ về nguồn cội. (dẫn chứng).

+ Tình cảm đối với quê hương sẽ gợi nhắc đến tình yêu đất nước. Hướng về quê hương không có nghĩa chỉ hướng về mảnh đất nơi mình sinh ra mà phải hướng tới tình cảm lớn lao, thiêng liêng bao trùm là Tổ quốc.

+ Có thái độ phê phán trước những hành vi: không coi trọng quê hương, suy nghĩ chưa tích cực về quê hương: chê quê hương nghèo khó lạc hậu, phản bội lại quê hương; không có ý thức xây dựng quê hương.

+ Có nhận thức đúng đắn về tình cảm với quê hương; có ý thức tu dưỡng, học tập, phấn đấu xây dựng quê hương; Xây đắp, bảo vệ quê hương, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người.
Câu 2: 

- Học sinh có thể chọn bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ viết về tình cảm gia đình, tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước…
Yêu cầu đối với kiểu bài
Hình thức
Đảm bảo hình thức đoạn văn.

Nội dung
Trình bày cảm xúc của người viết về về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

Ngôi kể 
Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

Cấu trúc đoạn văn
– Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ bằng một câu (câu chủ đề). 

– Thân đoạn: trình bày cảm xúc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, cảm xúc đó được gợi ra từ những hình ảnh, từ ngữ nào trong bài thơ.

– Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với người viết.



	Đánh giá kết quả
	- HS đánh giá lẫn nhau 

- Giáo viên nhận xét đánh giá.


 * Củng cố, hướng dẫn về nhà
         -Củng cố: GV khái quát ND ôn tập

         - Hướng dẫn về nhà
+ Ôn tập các nội dung trên.
TIẾT 41, 42: KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. Mục tiêu:

1. Về năng lực.

- Năng lực: giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực viết, tạo lập văn bản.
* HS khuyết tật: Chép được khổ thơ, nêu tên tác giả
2. Về phẩm chất.

- Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:

- Chuẩn bị của GV: Đề kt, máy chiếu

- Chuẩn bị của HS: Giấy, bút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn/Thơ 4 chữ, 5 chữ
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn/ Thơ (thơ 4 chữ, thơ 5 chữ)


	* Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản; ngôi kể, đặc điểm của lời kể, sự thay đổi ngôi kể; tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.

- Nhận biết được đặc điểm của thơ: thể thơ, từ ngữ, vần nhịp, bố cục, những hình ảnh tiêu biểu; các yếu tự sự, miêu tả được sử dụng trong thơ.

- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); các thành phần của câu (thành phần câu được mở rộng)

- Xác định được nghĩa của từ.

 * Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện; nêu được chủ đề, thông điệp của văn bản; hiểu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu và cách kể; phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại.

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; rút ra chủ đề, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, một số yếu tố Hán Việt; công dụng của dấu chấm lửng…

* Vận dụng:

- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.

- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	4 TN


	4TN


	2TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học  

Thông hiểu: Viết đúng về kiểu bài, về nội dung, hình thức

Vận dụng: Viết được bài văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bố cục rõ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, làm sáng tỏ nhân vật phân tích.
Vận dụng cao: 

 Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau:

TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?

	Trăng ơi… từ đâu đến? 

Hay từ cánh rừng xa

Trăng hồng như quả chín

Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến? 

Hay biển xanh diệu kì

Trăng tròn như mắt cá

Chẳng bao giờ chớp mi
	Trăng ơi… từ đâu đến? 

Hay từ một sân chơi

Trăng bay như quả bóng

Bạn nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến? 

Hay từ lời mẹ ru

Thương Cuội không được học

Hú gọi trâu đến giờ
	Trăng ơi… từ đâu đến? 

Hay từ đường hành quân

Trăng soi chú bộ đội

Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến? 

Trăng đi khắp mọi miền

Trăng ơi có nơi nào

Sáng hơn đất nước em…









                  1968







(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời,








NXB Văn hóa dân tộc)

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào?

A. Tự do. 
B. Lục bát.    C. Bốn chữ. 
   D. Năm chữ.

Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?

A. Gieo vần lưng.

                  B. Gieo vần chân.

C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.

C. Gieo vần linh hoạt.

Câu 3. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?

A. Quả chín.

B. Mắt cá.

C. Quả bóng.

D. Cánh rừng xa.

Câu 4. Từ “Lửng lơ” thuộc loại từ nào?


A. Từ ghép.


B. Từ láy.


C. Từ đồng nghĩa.


D. Từ trái nghĩa.

Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết vầng trăng được nhìn dưới con mắt của ai?


A. Bà nội.


B. Người mẹ.


C. Cô giáo.


D. Trẻ thơ.

Câu 6. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Trăng bay như quả bóng” là gì ?


A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.


B. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ.


C. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm.


D. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.

Câu 7. Theo em, dấu chấm lửng trong câu thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” có công dụng gì ?

A. Tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng chưa liệt kê hết.


B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở, hay ngập ngừng, ngắt quãng.


C. Làm giãn nhịp câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện một từ ngữ biểu thị nội dung hài hước, châm biếm.


D. Làm giãn nhịp câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.

Câu 8. Ý nghĩa của bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì ?

A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.


B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.


C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về đất nước của nhân vật trữ tình.


D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.

Câu 9. Em hiểu như thế nào về câu thơ “Trăng ơi có nơi nào. Sáng hơn đất nước em…”?

Câu 10. Từ tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ, hãy bộc lộ tình cảm của em với quê hương yêu, đất nước (trong đoạn văn 3 đến 5 câu).

II. VIẾT (4.0 điểm)

Trong các bài học vừa qua, em đã được làm quen với nhiều nhân vật văn học thú vị. Đó là các bạn nhỏ với tâm hồn trong sáng, tinh tế, nhân hậu như Mên, Mon (Bầy chim chìa vôi), An, Cò (Đi lấy mật)…và cả những người cha (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ), người thầy (Người thầy đầu tiên),…hết lòng yêu thương con trẻ. Những nhân vật ấy chắc hẳn đã mang đến cho em nhiều cảm xúc và ấn tượng. 

Từ ấn tượng về các nhân vật ấy hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật em yêu thích.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	  HS có thể nêu cách hiểu khác nhau theo quan điểm của cá nhân, nhưng cần đảm bảo ý: Qua hình ảnh trăng, nhân vật tin rằng trăng trên đất nước mình là đẹp nhất. Nhân vật trữ tình tự hào về hình ảnh ánh trăng sáng lung linh cùng những cảnh vật tuyệt đẹp, những con người bình dị, gần gũi của đất nước mình.
	1,0

	
	10
	HS nêu được những tình cảm mà mình cảm nhận được từ bài thơ. Yêu cầu

- Đảm bảo thể thức yêu cầu.

- Đảm bảo nội dung theo yêu cầu
	1,0

0,25

0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần MB, TB, KB.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề

Nghị luận về nhân vật văn học yêu thích.
	0.25

	
	
	c. Phân tích đặc điểm nhân vật văn học yêu thích

Học sinh có thể chọn một nhân vật văn học mình yêu thích nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

* Mở bài: 

- Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật phân tích.

- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.

* Thân bài: 

- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.

+ Lai lịch: nhân vật đó xuất hiện như thế nào?

+ Ngoại hình

+ Hành động và việc làm của nhân vật.

+ Ngôn ngữ của nhân vật.

+ Những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật.

+ Mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác.

=> Nhận xét, đánh giá về nhân vật (suy nghĩ, cảm xúc,…về các đặc điểm của nhân vật đã phân tích)

- Nhận xét đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.

- Nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm.

* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật

- Nêu đánh giá khái quát về nhân vật

- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa của nhân vật với đời sống. Rút ra bài học, liên hệ.
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	d e. Sáng tạo

Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	
	


